

Ngày 05 tháng  9  năm 2024                                               Họ và tên giáo viên: Trần Thị Cẩm
                                                         Tổ: KHXH

CHỦ ĐỀ 1: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, LÃNH THỔ, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Ở BÌNH ĐỊNH
Môn học/Hoạt động giáo dục: Nội dung giáo dục địa phương  lớp 8
Thời gian thực hiện: 05 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: 
- Trình bày được cơ bản về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ở Bình Định.
- Chứng minh được tỉnh Bình Định có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú đa dạng.
- Đưa ra một số giải pháp để phát triển kinh tế Bình Định trong thời đại mới dựa trên vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ở Bình Định…
2. Về năng lực:
Mô tả được vị trí, lãnh thổ, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ở Bình Định.
3.Về phẩm chất:
Yêu quê hương và có ý thức bảo tồn  tài nguyên thiên nhiên ở Bình Định.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Một số  tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học.
-  Máy tính, Tivi
- Giấy A1 hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm.
- Phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG (dự kiến thời gian: 10 phút)
a. Mục tiêu: Giúp học sinh bước đầu nắm được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, kích thích tư duy, tạo hứng thú, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b. Nội dung: HS dưới sự hướng dẫn của GV, HS xem  tranh ảnh: H1.1(Bản đồ hành chính tỉnh Bình Định) để  trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên
c. Sản phẩm:
- HS xác định được vị trí địa lí của tỉnh Bình Định.
d. Tổ chứcthực hiện:Thảo luận cặp /nhóm
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV chia lớp làm  2 dãy giao nhiệm vụ.
Y/C HS quan sát bản đồ
[image: Kết quả hình ảnh cho Bản đồ hành chính tỉnh Bình Định]
 Qua H.1, nêu những hiểu biết của em  về tỉnh Bình Định?
GV: Hướng dẫn HS quan sát, phân tích hình ảnh và trả lời câu hỏi.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: Quan sát, phân tích hình ảnh và ghi kết quả thảo luận ra phiếu học tập.
B3: HS báo cáo thảo luận
GV: Yêu cầu đại diện của một vài nhóm lên trình bày sản phẩm.
Hướng dẫn HS báo cáo (nếu các em còn gặp khó khăn).
HS: Đại diện HS báo cáo sản phẩm nhóm.  HS còn lại theo dõi, nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét (hoạt động nhóm của HS và sản phẩm), chốt kiến thức
- Trên cơ sở ý kiến GV dẫn dắt vào chủ đề 
2. Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC(dự kiến thời gian:170 phút)
Hoạt động 1. Vị trí địa lí và lãnh thổ
a. Mục tiêu:Trình bày được cơ bản về vị trí địa lí ở Bình Định.
b. Nội dung:HS làm việc với SGK, quan sát H1.1 bản đồ hành chính Bình Định và trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm:trả lời được các câu hỏi của giáo viên, ghi nhận được những kiến thức cần học.
d. Tổ chức thực hiện: Thảo luận nhóm
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: (GV)
-Yêu cầu HS làm việc với SGK, quan sát hình ảnh, đọc tư liệu.
N1,2: Xác định vị trí địa lí tỉnh Bình Định
N3, 4:Vị trí địa lí đã tạo điều kiện thuận lợi gì cho Bình Định trong sự phát triển kinh tế - xã hội?
B2: Thực hiện nhiệm vụ:
GV: Hướng dẫn HS quan sát hình ảnh, đọc tư liệu, phân tích hình ảnh thông tin và trả lời câu hỏi.
HS:Quan sát, phân tích hình ảnh và ghi kết quả thảo luận ra phiếu học tập.
B3: Báo cáo thảo luận:
GV: Yêu cầu đại diện của một vài nhóm lên trình bày sản phẩm.Hướng dẫn HS báo cáo (nếu các em còn gặp khó khăn).
HS: Đại diện báo cáo sản phẩm nhóm. HS còn lại theo dõi, nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả hoạt động của HS . Chuẩn  xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	-Là 1 tỉnh thuộc duyên hải Nam Trung Bộ, nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung.
- Diện tích tự nhiên là 6.050,6 km2(gồm 08 huyện, 02 thị xã và Tp. Quy Nhơn là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Bình Định)
- Vị trí tiếp giáp:
+Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Ngãi, điểm cực Bắc có tọa độ: 14°42'10 Bắc, 108°55'4 Đông. 
+Phía Nam giáp tỉnh Phú Yên, điểm cực Nam có tọa độ: 13°39'10 Bắc, 108°54'00 Đông. 
+ Phía Tây giáp tỉnh Gia Lai, điểm cực Tây có tọa độ: 14°27' Bắc, 108°27' Đông. 
+Phía Đông giáp biển Đông (với bờ biển dài 134 km), điểm cực Đông là xã Nhơn Châu (Cù Lao Xanh) thuộc thành phố Quy Nhơn, có tọa độ: 13°36'33 Bắc, 109°21' Đông.
->Bình Định có vị trí chiến lược hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, được xem là một trong những cửa ngõ ra biển của các tỉnh Tây Nguyên và vùng nam Lào, đông bắc Campuchia và Đông Bắc Thái Lan thông qua Quốc lộ 19 và cảng biển quốc tế Quy Nhơn.


Hoạt động 2. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.
a.Mục tiêu:
- Trình bày được cơ bản về  điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ở Bình Định.
- Chứng minh được tỉnh Bình Định có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú đa dạng.
- Đưa ra một số giải pháp để phát triển kinh tế Bình Định trong thời đại mới dựa trên vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ở Bình Định…
b. Nội dung:HS làm việc với SGK, quan sát H 1.2, 1.3, 1.4   trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.
c. Sản phẩm:trả lời được các câu hỏi của giáo viên, rút ra kiến thức cho mục II.
d. Tổ chức thực hiện: Thảo luận nhóm theo hướng nghiên cứu bài học.
B1: Giao nhiệm vụ:
+GV cho Hs đọc SGK, thu thập thông tin  qua Internet về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên Bình Định.
+ GV giao nhiệm vụ: lưu ý các nhóm trình bày sản phẩm trên giấy A1 hoặc làm slie nộp qua mail báo cáo.
N1:  Nêu đặc điểm chung của địa hình tỉnh Bình Định.
N2: Trình bày đặc điểm chung của khí hậu tỉnh Bình Định? 
N3: Nêu đặc điểm chung thủy văn của Bình Định. Tại sao sông ngòi tỉnh Bình Định lại có hai mùa nước khác nhau rõ rệt?
N4: Trình bày đặc điểm chung của sinh vật Bình Định.
N5: Nêu đặc điểm chung của thổ nhưỡng Bình Định.
N6: Chứng minh tỉnh Bình Định có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú đa dạng.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Hướng dẫn HS quan sát hình ảnh, đọc tư liệu, phân tích hình ảnh thông tin và trả lời câu hỏi.
HS:Quan sát, phân tích hình ảnh và ghi kết quả thảo luận ra phiếu học tập.
B3: Báo cáo thảo luận
GV: Yêu cầu đại diện của một vài nhóm lên trình bày sản phẩm.Hướng dẫn HS báo cáo (nếu các em còn gặp khó khăn).
HS: Đại diện báo cáo sản phẩm nhóm. HS còn lại theo dõi, nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần):
B4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả hoạt động của HS . Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	1.Địa hình:
 - Tương đối phức tạp, thấp dần từ Tây sang Đông, với độ chênh lệch khá lớn
- Phần lớn là đồi núi ở phía Tây, đồng bằng ở phía Đông bị chia cắt do các nhánh núi đâm ra biển như: Bình Đê (Hoài Nhơn), Hòn Đụn, Hòn Lao (Phù Mỹ), Phương Mai (Quy Nhơn)…
- Các dạng địa hình phổ biến: Vùng núi, đồi, đồng bằng, và vùng ven biển
2. Khí hậu
- Bình Định có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm có hai mùa rõ rệt: mùa mưa (bắt đầu từ tháng 9 – 12) và mùa khô( kéo dài từ tháng 01 – 8).
-Nhiệt độ không khí trung bình năm nằm trong khoảng 25,7 - 27,7°C. Tổng lượng mưa trung bình năm là 1.751mm 
3. Thủy văn
- Do lãnh thổ hẹp ngang và độ dốc bình quân khá lớn -> các sông suối đều ngắn, dốc, hàm lượng phù sa thấp.
 - Tổng trữ lượng nước 5,2 tỷ m³, tiềm năng thuỷ điện 182,4 triệu kw... 
- Có 4 con sông lớn: sông Kôn, sông Lại Giang, sông La Tinh và sông Hà Thanh.. Ngoài ra, còn có các suối nhỏ chằng chịt thường chỉ có nước chảy về mùa lũ.
4. Thổ nhưỡng:
- Đất cát biển: có diện tích khoảng 13.570 ha, tập trung ở vùng ven biển-> nghèo dinh dưỡng.
- Đất mặn và đất phèn: + Đất mặn có diện tích khoảng 6.356 ha, phân bố ở vùng đất phù sa bồi tích bị ảnh hưởng của thủy triều, ở vùng ven biển. 
+ Đất phèn có diện tích khoảng 900 ha, nằm ở vùng xa biển. Đất này nếu được cải tạo và đủ nước tưới có khả năng trồng lúa tốt.
- Đất phù sa: là loại đất quan trọng ở Bình Định với diện tích khoảng 45.700 ha. Phân bố ở đồng bằng và một ít dọc theo các sông suối, -> chủ yếu để trồng lúa và hoa màu.
- Đất xám bạc màu:  diện tích khoảng 425.830 ha, phát triển chủ yếu trên các bán bình nguyên và phù sa cổ, phân bố rộng khắp ở các địa bàn trong tỉnh (An Lão, Vân Canh, Tây Sơn, Phù Mỹ, Phù Cát) -> Đất chua, nghèo dinh dưỡng-> chủ yếu để trồng hoa màu hoặc lúa – màu.
- Đất feralit vàng đỏ và nâu đỏ:  diện tích 21.315 ha, phân bố chủ yếu ở Vĩnh Thạnh, An Lão và Hoài Nhơn -> là loại đất tốt, có độ phì cao, tầng đất còn dày. Có ý nghĩa rất lớn trong việc phát triển các cây công nghiệp dài ngày.
5. Sinh vật:  Khá phong phú về giống loài. 
a. Thực vật:Diện tích rừng hiện có trên 207.370 ha. Chủ yếu là rừng thứ sinh, tập trung phía tây của tỉnh - trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn, Vân Canh.
b. Động vật: 
- Có nguồn lợi về động vật trên cạn và dưới nước phong phú. 
-Hệ động vật rừng có nhiều loài thú như nai, hoẵng, cầy, lợn rừng, chồn, sóc,… và rất nhiều loài chim có giá trị kinh tế.
- Sông, biển Bình Định có nhiều loại cá, tôm và các loại hải sản quý.
- Đối với các giống vật nuôi như trâu, bò, dê, lợn, gà, vịt,…được nuôi ở nhiều nơi trong tỉnh.
- Các đầm, hồ ven biển là là cơ sở nuôi trồng thủy hải sản rất tốt, nhất là nuôi tôm xuất khẩu. 
-Ngoài ra, tỉnh còn có điều kiện phát triển ngành khai thác yến sào - một đặc sản nổi tiếng và có giá trị kinh tế cao.
6. Khoáng sản:
a. Đá granite: khoảng 700 triệu m3 với các loại đá cao cấp như: Granosinite màu đỏ, Biotite hạt thể màu vàng...tập trung nhiều ở An Nhơn, Tuy Phước, Quy Nhơn. 
b. Quặng Titan:Trữ lượng khoảng 2,5 triệu tấn Ilmenite nằm dọc theo bờ biển ở các huyện Phù Cát, Phù Mỹ và xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn. 
c. Vàng: phân bố ở các khu vực Vĩnh Kim, Vạn Hội, Kim Sơn, Tiên Thuận, trong đó mỏ Tiên Thuận được đánh giá là có tiềm năng lớn nhất; 
d. Cao lanh, đất sét: Tập trung ở các huyện Phù Cát, Tuy Phước, Tây Sơn có trữ lượng đã thăm dò khoảng 24 triệu m3 phục vụ cho công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.
e. Cát và cát trắng:Phân bố dọc bờ biển và trong các thung lũng, bãi bồi của các lòng sông cạn.  
g. Nước khoáng: Hội Vân, Chánh Thắng (Phù Cát), Định Quang, Vĩnh Thịnh (Vĩnh Thạnh), Long Mỹ (Quy Nhơn). 
h. Bôxít: Ở Vĩnh Thạnh, có trữ lượng 150 triệu tấn. Hiện đang được lập dự án khả thi thăm dò, khai thác. 


3. Hoạt động  3: LUYỆN TẬP(dự kiến thời gian: 10 phút)
a. Mục tiêu:Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã  lĩnhhội.
b. Nội dung: HS làm việc theo nhóm, cá nhân, trao đổi cặp đôi để hoàn thành bài tập. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi thầy, cô giáo. GV có thể vận dụng phương pháp tranh luận nhằm phát triển kĩ năng, tư duy phản biện của HS. 
c. Sản phẩm:hoàn thành bài tập; 
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh
Câu 1. Hãy nêu ảnh hưởng của vị trí địa lí đến khí hậu ở Bình Định.
Câu 2. Tại sao sông ngòi tỉnh Bình Định lại có hai mùa nước khác nhau rõ rệt?
Câu 3. Nêu những nguyên nhân làm cho nước sông ở tỉnh Bình Định bị ô nhiễm? Liên hệ ở địa phương em.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
Chia lớp thành hai nhóm, thảo luận và đại diện nhóm trả lời ý kiến. 
Bước 3:HS báo cáo kết quả nhiệm vụ.
-Có thể hai nhóm HS sẽ đồng tình hoặc không đồng tình với ý kiến đó. 
-Lí do vì sao HS đồng tình hoặc không đồng tình, cả những lí do hợp lí khác ngoài SGK hay kiến thức vừa được hình thành của HS.
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức
 GV chốt lại ý kiến đúng.
4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (dự kiến thời gian: 10 phút)
a. Mục tiêu:Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.
b. Nội dung:GV  cho HS trao đổi ở lớp và  hoàn thành bài tập ở nhà 
c. Sản phẩm:bài viết của HS
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh
Câu 1. Viết một bài nói về một số nguyên nhân làm cạn kiệt nhanh chóng một số tài nguyên khoáng sản tỉnh Bình Định.
Câu 2. Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu và viết bài thuyết trình về cảnh đẹp của biển, đảo tỉnh Bình Định.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
HS hoạt động cá nhân
Bước 3:HS báo cáo kết quả nhiệm vụ.
Gọi học sinh bất kì đọc bài làm của mình, các học sinh khác bổ sung ý kiến.
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức
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